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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỒNG PHÚ 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số: 55/2021/HS-ST 

Ngày: 18/10/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Trung 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Phạm Văn Giới  

                                                    Bà Nguyễn Thị Thu Hà 

-  Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.  

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tham 

gia phiên tòa: Ông Tạ Văn Phú, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 18 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

66/2021/TLST-HS ngày 27 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

52/2021/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 9 năm 2021 đối với  các bị cáo. 

1. Nguyễn Trọng D, sinh năm 1987, tại Bình Định; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

không; nghề nghiệp: Thợ điện tử; trình độ học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Văn 

Bổn, sinh năm 1956 và con bà Bùi Thị Lai, sinh năm 1956; có vợ là Nguyễn Thị Th, 

sinh năm 1987; Tiền án, tiền sự: không; nơi cư trú: Khu dân cư Hòa Lợi, khu 1, 

phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

2. Chế Văn Th, sinh năm 1982, tại Tiền Giang; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

không; nghề nghiệp: tài xế; con ông Chế Văn Á, sinh năm 1959 và con bà Nguyễn 

Thị Khánh, sinh năm 1956; có vợ là Trần Thị Thái Thanh, sinh năm 1986; nơi đăng 

ký thường trú: ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Nơi tạm trú: 

Phường 5, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh; Tiền án, tiền sự: không; 

Các bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày 

03/5/2021 đến nay, tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; có 

mặt tại phiên tòa.  

*  Người bị hại:  Anh Huỳnh Phi H, sinh năm 1995 (có mặt) 

Địa chỉ: Kp Tân Đồng 1, P. Tân Thiện, Tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  
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*  Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

   Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1987 (có mặt)  

              Địa chỉ: Phường Phú Hòa 1, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

                               Anh Lê Thanh Ng, sinh năm 1986 (vắng mặt) 

              Địa chỉ: số 304/19, Nguyễn Thượng Hiền, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. 

                               Anh Võ Văn Ph, sinh năm 1982 (vắng mặt) 

              Địa chỉ: Khu phố 2, phường Tân Đồng,tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Do không có tiền tiêu xài và trước đó Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th đi qua 

khu vực xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phát hiện có tiệm game 

bắn cá ở bên đường Quốc lộ 14 nên D nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khoảng 

21 giờ ngày 02/5/2021, D điện thoại rủ Th đi lên khu vực xã Đồng Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đến tiệm game bắn cá trên để trộm đầu lập trình, mạch 

điện tử của máy game bắn cá (CPU) về bán lấy tiền tiêu xài thì Th đồng ý. Sau đó, 

D chuẩn bị kìm cộng lực, rồi điều khiển xe ô tô biển số 51G – 49072 chở Th đi từ 

thành phố Hồ Chí Minh lên xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đến 

khoảng 00 giờ ngày 03/5/2021, D chở Th đến tiệm game bắn cá trên đường Quốc lộ 

14 thuộc ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú do Huỳnh Phi H làm chủ. Khi 

đến nơi, D điều khiển xe ô tô đỗ vào lề đường bên cạnh tiệm game bắn cá để quan 

sát. Về phía Huỳnh Phi H, khoảng 1 giờ ngày 03/5/2021, khi đi chơi về phát hiện có 

01 xe ô tô đậu trước cửa tiệm game bắn cá của mình, bên trong có 02 người có biểu 

hiện nghi vấn nên đã theo dõi và trình báo Cơ quan Công an. Đến khoảng 4 giờ 00 

phút cùng ngày D, Th lấy kìm cộng lực phía sau cốp xe cắt 02 ổ khóa cửa của tiệm 

game rồi vào bên trong, khi vào bên trong D, Th nhìn thấy có 03 máy game bắn cá 

xếp theo thứ tự từ ngoài vào trong, lúc này Th dùng tua vít cạy ổ khóa của máy bắn 

cá thứ 2 (tính từ ngoài vào) để cho D tháo, trộm CPU của máy, sau đó Th tiếp tục 

dùng tua vít cạy ổ khóa máy game bắn cá thứ 3 để tháo, trộm CPU. Trong quá trình 

cạy ổ khóa, Th nhìn thấy trong quán có Camera nên chỉ cho D biết, D đến tháo 

Camera của quán đưa ra để vào trong xe ô tô biển số 51G – 49072, rồi tiếp tục thực 

hiện hành vi phạm tội. Khi Th, D đang tháo trộm CPU của máy game bắn cá số 02, 

03 thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã làm 

rõ hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th như trên.   

Tại kết luận định giá tài sản số 29 ngày 10/5/2021của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự huyện Đồng Phú, kết luận: 01 thiết bị điện tử màu đỏ đen 
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có kích thước (30 x 19x 0,8) cm và 01 mạch điện tử màu xanh có kích thước (34 x 

12 x 0,25) cm, trên mạch có 10 cổng để cắm thiết bị điện tử có giá trị tại thời điểm 

bị chiếm đoạt ngày 03/5/2021 là 6.000.000 đồng; 01 thiết bị điện tử màu đen có kích 

thước (28,5 x 18,5 x 0,45) cm và 01 mạch điện tử màu đỏ có kích thước (32 x 14) 

cm, trên mạch có 10 cổng để cắm thiết bị điện tử có giá trị tại thời điểm bị chiếm 

đoạt ngày 03/5/2021 là 7.200.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 

13.200.000 đồng;  

Tại kết luận định giá tài sản số 39 ngày 17/6/2021 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự huyện Đồng Phú, kết luận: Tại thời điểm bị hủy hoại ngày 

03/5/2021, 01 ổ khóa màu vàng, loại khóa Việt Tiệp, kích thước 4cm x 6cm có giá 

trị 152.000 đồng và 01 ổ khóa màu đen, loại khóa Việt Tiệp, kích thước 4cm x 6cm 

có giá trị 152.000 đồng; Tại thời điểm bị chiếm đoạt ngày 03/5/2021, 01 thẻ nhớ 

màu đen loại 32G có giá trị 160.000 đồng và 01 Camera Wifi, loại 2 râu, màu trắng 

đen, ID 20123138 có giá trị 600.000 đồng. 

Tại Bản cáo trạng số 66/2020/CT-VKS ngày 27/8/2020. Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đồng Phú truy tố các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th về tội  “Trộm 

cắp tài sản” theo quy định tại  khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước đề nghị Hội đổng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 173; đểm b, i, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; các Điều 38, 50, 54, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017 xử phạt các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th hình phạt tù có 

thời hạn là 5 tháng 19 ngày, bằng với thời hạn tạm giam, đề nghị trả tự do cho các bị 

cáo ngay tại phiên tòa.  

Trong phần tranh luận, sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước trình bày lời luận tội đối với bị cáo và kết luận đối với 

vụ án, các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th không có tranh luận gì về phần tội 

danh, mức hình phạt và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ mà chỉ đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo; người bị hại Huỳnh Phi H 

đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo;   
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th đã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy lời khai nhận tội của các bị cáo là phù hợp 

với lời khai của người bị hại, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong 
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hồ sơ vụ án và được Hội đồng xét xử thẩm tra công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét 

xử có đủ cơ sở kết luận: Các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th có hành vi lén lút 

chiếm đoạt 02 CPU của máy game bắn cá, 01 Camera có thẻ nhớ 32G của anh 

Huỳnh Phi H tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào 

khoảng 01 giờ 00 phút ngày 03/5/2021, giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 13.960.000 

đồng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Hành vi mà các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th thực hiện là nguy hiểm 

cho xã hội xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, khách thể được luật 

hình sự bảo vệ; gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Xét tính chất và mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo Nguyễn Trọng D, 

Chế Văn Th đã thực hiện là ít nghiêm trọng, khi thực hiện hành vi phạm tội các bị 

cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận 

thức và làm chủ được hành vi của mình. Các bị cáo nhận thức được hành vi lén lút 

chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi là hành vi trái pháp luật và bị pháp luật 

nghiêm trị. Song vì xem thường pháp luật, xem thường quyền sở hữu tài sản của 

người khác nên đã thực hiện hành vi như đã nêu ở trên. Xét cần áp dụng hình phạt tù 

có thời hạn đối với các bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng 

ngừa chung. 

Đây là vụ án đồng phạm, vai trò của các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th 

khi thực hiện hành vi phạm tội là cùng tiếp nhận ý chí của nhau, cùng thực hiện 

hành vi phạm tội nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi đã 

thực hiện. 

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn 

Th đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng; quá trình tạm giam, các bị cáo đã tác động gia đình khắc phục, 

bồi thường thiệt hại cho người bị hại; tại phiên tòa người bị hại đã xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. Mặt khác, các bị cáo đang nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch COVID 19. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm b, i, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 cần xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.  

       [3]. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước truy tố các bị 

cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th về tội “Trộm cắp tài sản ” theo quy định tại điểm a 

khoản 1 điều 173 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về phần hình phạt như trên là phù 

hợp nên được chấp nhận. 

[4]. Về xử lý vật chứng:  
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Đối với vật chứng 01 ổ khóa màu vàng, móc khóa bị cắt đứt; 01 ổ khóa màu 

đen, móc khóa bị cắt đứt do không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo 

quy định tại điểm a, khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Đối với vật chứng là 01 kìm cộng lực dài 61,5cm là công cụ phạm tội không 

có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

Đối với vật chứng thu giữ gồm 02 mạch điện tử; 03 remote điều khiển mã cố 

định màu nâu; 01 cục xạc dự phòng màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 

màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen; 01 điện thoại di động hiệu 

Samsung màu đen; 01 ví da màu đen (bên trong có 01 chứng minh nhân dân, 01 

giấy phép lái xe, 01 bảo hiểm y tế, 04 thẻ Ngân hàng (BIDV, Đông Á, 

Vietcombank, Sacombank), 01 thẻ visa VPbank mang tên Nguyễn Trọng D là tài 

sản và dụng cụ làm việc của Nguyễn Trọng D không liên quan đến vụ án nên cần trả 

lại cho bị cáo. 

Đối với vật chứng là 01 mỏ lết màu trắng dài 20cm; 01 ba lô màu xanh (bên 

trong có: 01 mạch điện tử có 12 nút bấm và dây mạch tay, 01 bàn phím máy tính 

màu đen, 01 mạch điện tử màu đỏ có 10 cổng cắm thiết bị điện tử, 01 máy chấm hàn 

màu xanh, 01 dây điện màu đỏ và ổ cắm màu điện màu trắng, 01 hộ chiếu mang tên 

Nguyễn Trọng D, 01 cục nguồn điện tử, 02 đầu đọc CPU màu vàng đỏ, 01 thẻ cài 

đặt, 01 thẻ kích hoạt, 01 thẻ giải mã, 01 thẻ giải khóa, 16 thẻ VIP game, 44 thẻ nhớ 

điện tử, 04 đầu đọc thẻ nhớ điện tử, 01 thiết bị gắn đầu đọc thẻ nhớ điện tử, 01 tua 

vít dài 20cm có tay cầm trong suốt viền màu đỏ, 01 tua vít dài 12cm có tay cầm màu 

đỏ, 01 lưỡi cưa kim loại dài 30cm, 01 USB màu đen 32G, 01 đầu đọc thẻ nhớ màu 

hồng có gắn 01 thẻ nhớ màu đen 1G); 01 túi vải màu đỏ (bên trong có: 01 máy 

khoan vít màu xanh, 01 máy đo điện trở màu đỏ, 08 nút bấm màu xanh, 02 kìm cách 

điện màu đỏ, 01 kéo màu vàng, 01 tua vít có tay cầm màu trắng xám dài 25cm, 01 

tua vít có tay cầm màu trắng đen đỏ dài 16cm, 01 dao rọc giấy màu vàng đen); 01 

túi nylon màu cam (bên trong có: 04 điều khiển màu trắng loại 8 nút bấm có ăng 

teng râu, 01 thiết bị điện tử màu trắng, 01 băng keo màu nâu, 06 mạch điện tử, 03 

remote điều khiển mã cố định màu nâu, 01 tua vít dài 20cm có tay cầm trong suốt 

viền đỏ, 02 cục cắm dây nguồn màu xanh, 01 cục cắm dây nguồn màu đen, 01 dây 

nguồn màu đen, 03 dây cáp nối màu đen, 01 dây cáp nối màu trắng); 01 túi nylon 

màu xanh (bên trong có: 01 đầu đọc thẻ CPU màu hồng, 01 dây cắm điện màu 

vàng); 01 kìm cách điện dài 16cm, màu đỏ đen, mũi nhọn; 01 thanh kim loại dài 

11,8cm màu trắng, một đầu 4 chấu, 01 đầu dẹp; 01 tay cầm nhựa dài 10cm, màu 

trong suốt có viền màu đỏ là tài sản không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho bị 

cáo Nguyễn Trọng D.   

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đồng là phương tiện liên lạc 
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giữa các bị cáo, phương tiện thực hiện việc trộm cắp tài sản cần tịch thu nộp ngân 

sách nhà nước theo quy định  

Đối với 01 thẻ nhớ màu đen, trên thẻ nhớ có dòng chữ “VIETMAP là tài sản 

không liên quan đến tội phạm cần trả lại cho ông Lê Thanh Ng;  

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế 

Văn Th thỏa thuận với người bị hại anh Huỳnh Phi H về việc các bị cáo bồi thường 

thiệt hại cho anh Huỳnh Phi H số tiền 6.000.000 đồng (bằng với số tiền các bị cáo 

đã nộp để khắc phục hậu quả). Đây là sự tự nguyện của các bị cáo với người bị hại 

nên Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận này.   

    [6]. Án phí: Bị cáo Nguyễn Trọng D và Chế Văn Th nộp án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định tại Điều 135 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 326 UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm 

nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

1.  Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th phạm tội “Trộm cắp 

tài sản”  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các 

Điều 38, 50, 54, 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị 

cáo Nguyễn Trọng D 05 tháng 19 ngày tù, bằng với thời hạn tạm giam. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các 

Điều 38, 50, 54, 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị 

cáo Chế Văn Th 05 tháng 19 ngày tù, bằng với thời hạn tạm giam. 

Tuyên trả tự do cho các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th ngay tại phiên 

tòa nếu các bị cáo không bị tạm giam về tội phạm khác;  

2. Trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận về việc bồi thường 

thiệt hại của các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th và người bị hại anh Huỳnh 

Phi H, buộc các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th phải bồi thường thiệt hại cho 

anh Huỳnh Phi H số tiền 6.000.000 đồng, được khấu trừ vào số tiền các bị cáo đã 

nộp;  

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước trả cho người 

bị hại Huỳnh Phi H số tiền 6.000.000 đồng do CQĐT Công an huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước chuyển đến theo Quyết định chuyển vật chứng số 59/QĐ-VKS 

ngày 27/8/2021 của VKSND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.  

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự tuyên: 
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- Tịch thu tiêu hủy đối với vật chứng 01 ổ khóa màu vàng, móc khóa bị cắt 

đứt; 01 ổ khóa màu đen, móc khóa bị cắt đứt, 01 kìm cộng lực dài 61,5cm;  

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước đối với 01 điện thoại di động hiệu 

Samsung màu đồng đã thu giữa của bị cáo Nguyễn Trọng D.  

- Trả lại cho anh Lê Thanh Ng 01 thẻ nhớ màu đen, trên thẻ nhớ có dòng chữ 

“VIETMAP. 

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Trọng D 02 mạch điện tử; 03 remote điều khiển 

mã cố định màu nâu; 01 cục xạc dự phòng màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen; 01 điện thoại di động 

hiệu Samsung màu đen; 01 ví da màu đen (bên trong có 01 chứng minh nhân dân, 

01 giấy phép lái xe, 01 bảo hiểm y tế, 04 thẻ Ngân hàng (BIDV, Đông Á, 

Vietcombank, Sacombank), 01 thẻ visa VPbank mang tên Nguyễn Trọng D; 01 mỏ 

lết màu trắng dài 20cm; 01 ba lô màu xanh (bên trong có: 01 mạch điện tử có 12 nút 

bấm và dây mạch tay, 01 bàn phím máy tính màu đen, 01 mạch điện tử màu đỏ có 

10 cổng cắm thiết bị điện tử, 01 máy chấm hàn màu xanh, 01 dây điện màu đỏ và ổ 

cắm màu điện màu trắng, 01 hộ chiếu mang tên Nguyễn Trọng D, 01 cục nguồn 

điện tử, 02 đầu đọc CPU màu vàng đỏ, 01 thẻ cài đặt, 01 thẻ kích hoạt, 01 thẻ giải 

mã, 01 thẻ giải khóa, 16 thẻ VIP game, 44 thẻ nhớ điện tử, 04 đầu đọc thẻ nhớ điện 

tử, 01 thiết bị gắn đầu đọc thẻ nhớ điện tử, 01 tua vít dài 20cm có tay cầm trong suốt 

viền màu đỏ, 01 tua vít dài 12cm có tay cầm màu đỏ, 01 lưỡi cưa kim loại dài 30cm, 

01 USB màu đen 32G, 01 đầu đọc thẻ nhớ màu hồng có gắn 01 thẻ nhớ màu đen 

1G); 01 túi vải màu đỏ (bên trong có: 01 máy khoan vít màu xanh, 01 máy đo điện 

trở màu đỏ, 08 nút bấm màu xanh, 02 kìm cách điện màu đỏ, 01 kéo màu vàng, 01 

tua vít có tay cầm màu trắng xám dài 25cm, 01 tua vít có tay cầm màu trắng đen đỏ 

dài 16cm, 01 dao rọc giấy màu vàng đen); 01 túi nylon màu cam (bên trong có: 04 

điều khiển màu trắng loại 8 nút bấm có ăng teng râu, 01 thiết bị điện tử màu trắng, 

01 băng keo màu nâu, 06 mạch điện tử, 03 remote điều khiển mã cố định màu nâu, 

01 tua vít dài 20cm có tay cầm trong suốt viền đỏ, 02 cục cắm dây nguồn màu xanh, 

01 cục cắm dây nguồn màu đen, 01 dây nguồn màu đen, 03 dây cáp nối màu đen, 01 

dây cáp nối màu trắng); 01 túi nylon màu xanh (bên trong có: 01 đầu đọc thẻ CPU 

màu hồng, 01 dây cắm điện màu vàng); 01 kìm cách điện dài 16cm, màu đỏ đen, 

mũi nhọn; 01 thanh kim loại dài 11,8cm màu trắng, một đầu 4 chấu, 01 đầu dẹp; 01 

tay cầm nhựa dài 10cm, màu trong suốt có viền màu đỏ. 

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th mỗi bị 

cáo phải nộp là 200.000 đồng. 

 5. Bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th, người bị hại anh Huỳnh Phi H, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Th có quyền kháng cáo bản 



8 

 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan anh Lê Thanh Ng, anh Võ Văn Ph có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ 

theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.   
 

Nơi nhận: 
 - TAND tỉnh Bình Phước; 

 - VKSND huyện Đồng Phú; 

 - CA huyện Đồng Phú; 

 - THADS huyện Đồng Phú; 

    - TT lý lịch tư pháp  

   Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; 

   - UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

 - Bị cáo; người tham gia tố tụng; 

 - Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Lê Văn Trung 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐỒNG PHÚ 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Trung 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Phạm Văn Giới   

                                                     Bà Nguyễn Thị Thu Hà  

Hồi 09 giờ 45 ngày 18/10/2020, tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số 66/2021/TLST-HS ngày 27 tháng 8 năm 2021 đối với các bị cáo Nguyễn Trọng 

D và bị cáo Chế Văn Th bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản’ theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.   

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Trọng D và bị cáo Chế Văn Th 

phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Kết quả biểu quyết: 03/03 nhất trí;  

2. Về điều luật áp dụng và mức hình phạt:  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các 

Điều 38, 50, 54, 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị 

cáo Nguyễn Trọng D 05 tháng 19 ngày tù, bằng với thời hạn tạm giam. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các 

Điều 38, 50, 54, 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị 

cáo Chế Văn Th 05 tháng 19 ngày tù, bằng với thời hạn tạm giam. 

Tuyên trả tự do cho các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th ngay tại phiên 

tòa nếu các bị cáo không bị tạm giam về tội phạm khác;  
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3. Các vần đề khác: 

Trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận về việc bồi thường 

thiệt hại của các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th và người bị hại anh Huỳnh 

Phi H, buộc các bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th phải bồi thường thiệt hại cho 

anh Huỳnh Phi H số tiền 6.000.000 đồng.  

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước trả cho người 

bị hại Huỳnh Phi H số tiền 6.000.000 đồng do CQĐT Công an huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước chuyển đến theo Quyết định chuyển vật chứng số 59/QĐ-VKS 

ngày 27/8/2021 của VKSND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.  

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự tuyên: 

- Tịch thu tiêu hủy đối với vật chứng 01 ổ khóa màu vàng, móc khóa bị cắt 

đứt; 01 ổ khóa màu đen, móc khóa bị cắt đứt, 01 kìm cộng lực dài 61,5cm 01 điện 

thoại di động hiệu Samsung màu đồng 

- Trả lại cho anh Lê Thanh Ng 01 thẻ nhớ màu đen, trên thẻ nhớ có dòng chữ 

“VIETMAP. 

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Trọng D 02 mạch điện tử; 03 remote điều khiển 

mã cố định màu nâu; 01 cục xạc dự phòng màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen; 01 điện thoại di động 

hiệu Samsung màu đen; 01 ví da màu đen (bên trong có 01 chứng minh nhân dân, 

01 giấy phép lái xe, 01 bảo hiểm y tế, 04 thẻ Ngân hàng (BIDV, Đông Á, 

Vietcombank, Sacombank), 01 thẻ visa VPbank mang tên Nguyễn Trọng D; 01 mỏ 

lết màu trắng dài 20cm; 01 ba lô màu xanh (bên trong có: 01 mạch điện tử có 12 nút 

bấm và dây mạch tay, 01 bàn phím máy tính màu đen, 01 mạch điện tử màu đỏ có 

10 cổng cắm thiết bị điện tử, 01 máy chấm hàn màu xanh, 01 dây điện màu đỏ và ổ 

cắm màu điện màu trắng, 01 hộ chiếu mang tên Nguyễn Trọng D, 01 cục nguồn 

điện tử, 02 đầu đọc CPU màu vàng đỏ, 01 thẻ cài đặt, 01 thẻ kích hoạt, 01 thẻ giải 

mã, 01 thẻ giải khóa, 16 thẻ VIP game, 44 thẻ nhớ điện tử, 04 đầu đọc thẻ nhớ điện 

tử, 01 thiết bị gắn đầu đọc thẻ nhớ điện tử, 01 tua vít dài 20cm có tay cầm trong suốt 

viền màu đỏ, 01 tua vít dài 12cm có tay cầm màu đỏ, 01 lưỡi cưa kim loại dài 30cm, 

01 USB màu đen 32G, 01 đầu đọc thẻ nhớ màu hồng có gắn 01 thẻ nhớ màu đen 

1G); 01 túi vải màu đỏ (bên trong có: 01 máy khoan vít màu xanh, 01 máy đo điện 

trở màu đỏ, 08 nút bấm màu xanh, 02 kìm cách điện màu đỏ, 01 kéo màu vàng, 01 

tua vít có tay cầm màu trắng xám dài 25cm, 01 tua vít có tay cầm màu trắng đen đỏ 

dài 16cm, 01 dao rọc giấy màu vàng đen); 01 túi nylon màu cam (bên trong có: 04 

điều khiển màu trắng loại 8 nút bấm có ăng teng râu, 01 thiết bị điện tử màu trắng, 

01 băng keo màu nâu, 06 mạch điện tử, 03 remote điều khiển mã cố định màu nâu, 
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01 tua vít dài 20cm có tay cầm trong suốt viền đỏ, 02 cục cắm dây nguồn màu xanh, 

01 cục cắm dây nguồn màu đen, 01 dây nguồn màu đen, 03 dây cáp nối màu đen, 01 

dây cáp nối màu trắng); 01 túi nylon màu xanh (bên trong có: 01 đầu đọc thẻ CPU 

màu hồng, 01 dây cắm điện màu vàng)}; 01 kìm cách điện dài 16cm, màu đỏ đen, 

mũi nhọn; 01 thanh kim loại dài 11,8cm màu trắng, một đầu 4 chấu, 01 đầu dẹp; 01 

tay cầm nhựa dài 10cm, màu trong suốt có viền màu đỏ. 

 Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Trọng D và bị cáo Chế Văn Th, 

Nguyễn Văn Hiếu mỗi bị cáo phải nộp là 200.000 đồng. 

Bị cáo Nguyễn Trọng D, Chế Văn Th, người bị hại anh Huỳnh Phi H, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Th có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

anh Lê Thanh Ng, anh Võ Văn Ph có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoạc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ 

theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.   

 Kết quả biểu quyết: 03/03 nhất trí;  

 Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày đã được Hội đồng xét xử 

thông qua và nhất trí ký tên dưới đây.  

 Các thành viên      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Hội đồng xét xử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


